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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        TP. ĐÀ NẴNG      
 

  Số: 01/2019/QĐST-DS                         Ngũ Hành Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN – TP ĐÀ NẴNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: ông Đỗ Thế Tài 

Thư ký phiên họp: ông Đinh Bạt Hào 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tham gia phiên họp: bà 

Bùi Thị Thúy Liên – Kiểm sát viên 

Ngày 25/4/2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 01/2019/TLST-DS ngày 

07/3/2019 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo quyết 

định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 01/QĐST-DS ngày 16 tháng 4 năm 

2019 gồm nhứng người tham gia tố tụng sau đây:  

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

Bà Huỳnh Thị T – sinh năm 1933 

Trú tại: tổ 25, phường Q, quận N, TP Đà Nẵng 

Bà Huỳnh Thị Trái ủy quyền cho bà Nguyễn Thị B – sinh năm 1975; Trú tại: tổ 25, 

phường Q, quận N, TP Đà Nẵng tham gia giải quyết việc dân sự (Theo văn bản ủy quyền 

ngày 07/3/2019) – có mặt. 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Bà Nguyễn Thị Bường trình bày: Cha mẹ bà ông Nguyễn Quang D và bà Huỳnh 

Thị T sinh được 6 người con, tất cả những người con gái đều khỏe mạnh chỉ có hai anh 

trai là Nguyễn Quang T – sinh năm 1962  và Nguyễn Quang D1 – sinh năm 1964 từ khi 

sinh ra thì bình thường nhưng trong quá trình phát triển thì bị mắc bệnh tâm thần, cha 

mẹ bà đã đưa các anh đi điều trị nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, 

hiện nay không nhận thức được hành vi của mình, sống phải nhờ vào gia đình mấy em 

gái và tiền trợ cấp xã hội hàng tháng. Cha bà chết năm 2017 không để lại di chúc, nay 

mẹ bà cũng già yếu muốn làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận QSDĐ cho con gái để 
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ổn định cuộc sống và lo cho hai anh bị tâm thần sau này. Nhưng do hai anh bị tâm thần 

nên không làm thủ tục được. Nay tôi yêu cầu Tòa án giải quyết:  

- Tuyên bố anh Nguyễn Quang D1 – sinh năm 1964 mất năng lực hành vi dân sự. 

- Đề nghị Tòa án cử mẹ Huỳnh Thị T là người giám hộ đương nhiên cho anh trai 

Nguyễn Quang D1. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra 

tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhận định: 

[1] Ông Nguyễn Quang D1, sinh năm 1964, từ khi sinh ra, phát triển thể chất và 

tâm thần không bình thường. Từ nhỏ đã có biểu hiện chậm đi, chẩm biết nói. Lớn lên 

ông D1 không đi học, không biết đếm tiền bạc, khả năng lý luận và tính toán kém, ở nhà 

không làm được việc gì. Chỉ làm được những công việc đơn giản, không tự lao động 

nuôi sống bản thân được, sống phụ thuộc vào gia đình, tự vệ sinh cá nhân nhưng phải có 

sự nhắc nhở của gia đình. 

Khoảng hai năm trở lại đây, bệnh tình nặng thêm ông D1 hay uống rượu, đi lang 

thang quậy phá, đánh người nên được đưa vào Trung tâm điều dưỡng người tâm thần 

thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 3816/QĐ-LĐTBXH ngày 12/4/2018 của Sở lao 

động thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng để chữa bệnh. 

Tại phiên họp hôm nay, bà B xác định ông D1 không còn khả năng nhận thức 

hành vi nên yêu cầu Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi đối với ông D1. 
 

[2] Xét yêu cầu nêu trên của bà T thì thấy: Căn cứ vào bản kết luận giám định 

pháp y tâm thần số 324/KLGĐTC ngày 10/4/2019 của Trung tâm pháp y tâm thần khu 

vực Miền Trung kết luận thì ông Nguyễn Quang D1: 

 - Về mặt y học: Chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, có tật chứng tác phong 

đáng kể (F72.1). 

 - Về mặt pháp luật: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự.  

  Do đó yêu cầu của bà Huỳnh Thị T là có căn cứ theo quy định tại Điều 22 Bộ luật 

dân sự nên chấp nhận. 

Về việc bà T yêu cầu cử bà làm người giám hộ cho ông D1. Xét thấy bà T có đầy 

đủ điều kiện của cá nhân, làm người giám hộ theo quy định tại Điều 46, 48 và khoản 3 

Điều 53  Bộ luật dân sự nên chấp nhận. 
 

[3] Tại phiên họp hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, 

TP. Đà Nẵng đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 27, Điều 85, Điều 361, Điều 362, Điều 

369, Điều 370, Điều 376, Điều 377, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 22 và Điều 

48 và khoản 3 Điều 53 Bộ luật dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-

12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, tuyên bố ông Nguyễn Quang D1 mất năng 

lực hành vi dân sự. Bà Huỳnh Thị T là người giám hộ cho ông Nguyễn Quang D1. 
 



3 

 

[ 4]  Về lệ phí giải quyết việc dân sự 300.000đ bà T phải chịu. Nhưng được miễn 

lệ phí vì bà T là đối tượng người cao tuổi. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Căn cứ Điều  22, 46, 48 và khoản 3 Điều 53 Bộ Luật dân sự. 

Khoản 1 Điều 27, Điều 85, Điều 361, Điều 362, Điều 369, Điều 370, Điều 376, 

Điều 377, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Huỳnh Thị T về việc tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự. 
 

 

2. Tuyên bố: Ông Nguyễn Quang D1, Sinh năm: 1964; HKTT: tổ 25, phường Q, 

quận N, TP Đà Nẵng; Hiện trú tại: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần thành phố Đà 

Nẵng, tổ 56 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, mất năng 

lực hành vi dân sự. 
 

3. Bà Huỳnh Thị T làm người giám hộ cho ông Nguyễn Quang D1, mọi giao dịch 

dân sự của ông Nguyễn Quang D1 phải do bà Huỳnh Thị T xác lập, thực hiện. 
 

4. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Huỳnh Thị T không phải chịu lệ phí 

việc dân sự. 

5. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu có quyền kháng cáo trong hạn 

10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định; Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

6. Quyền thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án theo quy 

định của Luật thi hành án dân sự.  

  

                                                             THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

                                                                                             

 

 Đã ký  

 

                                                                                  Đỗ Thế Tài 

                                                                                

 

Nơi nhận:  
 

- VKS ND Q.Ngũ Hành Sơn; 

- Các đương sự; 

- Chi cục THADS Q. Ngũ 

Hành Sơn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 


